
PHỤ LỤC DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theoThông báo số            /SXD-TB ngày        tháng      năm 2024 Sở Xây dựng Khánh Hòa)

TT  Tên thủ tục hành chính/Mã số thủ tục  Mã số thủ tục Phí, lệ phí 

1 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo

/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 

1.009974

Mã nội bộ:

018.05.001.1

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, lệ phí:

150.000đồng/giấy phép 

Khi nộp hồ sơ trực tuyến, lệ 

phí: Miễn phí 

2 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt,

cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô

thị/Dự án). 

1.009975

Mã nội

bộ: 018.05.006.1

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, lệ phí:

150.000đồng/giấy phép 

Khi nộp hồ sơ trực tuyến, lệ 

phí: Miễn phí 

3 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công

trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo

giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

1.009976

Mã nội

bộ: 018.05.005.1

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, lệ phí:

150.000đồng/giấy phép 

Khi nộp hồ sơ trực tuyến, lệ 

phí: Miễn phí 

4 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I,

cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Mã thủ tục: 

(sửa đổi, bổ sung số thứ tự 6 mục B danh mục TTHC theo Quyết định số

65/QĐ-UBND ngày 09/01/2024) 

1.009977

Mã nội

bộ: 018.05.002.1

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, lệ phí:

150.000đồng/giấy phép 

Khi nộp hồ sơ trực tuyến, lệ 

phí: Miễn phí 

5 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 

1.009978

Mã nội

bộ: 018.05.003.1

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, lệ phí:

15.000đồng/giấy phép 

Khi nộp hồ sơ trực tuyến, lệ 

phí: Miễn phí 



2

6 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/

Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 

1.009979

Mã nội

bộ: 018.05.004.1

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, lệ phí:

150.000đồng/giấy phép 

Khi nộp hồ sơ trực tuyến, lệ 

phí: Miễn phí 
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